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BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN PHỤ TRÁCH PHÒNG CHUYÊN MÔN
NĂM HỌC:  2018 – 2019
	
	
	Stt
	Phòng máy
	 Tổ quản lý
	HK 2
	Ghi chú

	1
	Vẽ (F1.1-09)
	
	Không trực

	2
	3  (H1.2-02)
	
	Không trực

	3
	4  (H1.2-03)
	CNPM
	T. Xuyên
	

	4
	5  (H1.2-04)
	MMT
	T. Đoàn
	

	5
	6  (H1.3-02)
	KHMT
	C. Hồng
	

	6
	7  (H1.3-03)
	KHMT
	C. Thái + C. Giang (hỗ trợ)
	

	7
	8  (H1.3-04)
	KHMT
	T. Danh + T. Minh
	

	8
	9  (H1.3-05)
	MMT
	T. Quốc
	

	9
	10(F1.1-07)
	MMT
	T. Dũng
	

	10
	11(F1.1-08)
	CNPM
	C. Linh
	

	11
	12(F1.2-02)
	MMT
	[bookmark: _GoBack]T. Đôn
	

	12
	13(F1.2-03)
	CNPM
	T. Khánh
	

	13
	14(F1.2-04)
	CNPM
	T. Trang
	

	14
	15(F1.2-05)
	CNPM
	C. Quyên
	

	16
	CLC(F1.2-06)
	KHMT
	C. Thủy + C. Thư
	

	17
	F1.2-07
	KHMT
	C. Chi + T. Dũng
	

	18
	F1.2-08
	MMT
	T. Tuyên
	






